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	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Tháng 04
	Luỹ kế

	
	
	
	Ước thực hiện
	% so với kế hoạch
	% so với cùng kỳ
	

	1
	Chỉ số phát triển công nghiệp IIP
	%
	0
	0
	0
	0

	2
	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
	tỉ đồng
	 80,146
	8,3
	0,88
	8,3

	3
	Thu ngân sách, trong đó
	tỉ đồng
	1,479 
	 198,9
	+ 55,1
	 44,86

	 
	Thu nội địa
	nt
	1,479 
	 198,9
	+ 55,1
	 44,86

	 
	Thu hải quan
	nt
	0 
	0 
	0 
	0 

	4
	Chi ngân sách, trong đó
	tỉ đồng
	0,719 
	96,76 
	+ 32,68
	26,21 

	 
	Chi đầu tư phát triển 
	nt
	0 
	0 
	0
	0 

	 
	Chi thường xuyên
	nt
	0,719 
	96,76 
	+ 32,68
	26,21 

	5
	Tín dụng, ngân hàng
	 
	0 
	0 
	0
	0 

	 
	Tổng vốn huy động tín dụng
	nghìn tỉ đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng dư nợ tín dụng
	nghìn tỉ đồng
	 
	 
	 
	 

	6
	Xuất, nhập khẩu 
	 
	0 
	0 
	0 
	0 

	 
	Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	 
	 
	 
	 

	 
	Kim ngạch nhập khẩu
	Triệu USD
	 
	 
	 
	 

	7
	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
	Ng. tỉ đồng
	0 
	0 
	0 
	0 

	8
	Thu hút vốn FDI
	Triệu USD
	0 
	0 
	0 
	0 

	9
	Tổng vốn đầu tư công, trong đó: 
	 
	0 
	0 
	0 
	0 

	 
	Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công
	%
	 0
	0 
	 0
	 0



